
 

Phụ lục 
DANH MỤC VTTB BÁN THANH LÝ ĐỢT 5 NĂM 2024 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 861/QNaPC-BTN ngày 10/12/2024) 
 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Số lượng 
Ghi 
chú 

 

A 
VTTB không có 
CTNH 

    242.434   

1 3.15.28.010.000.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
120/19 mm2 

Mét 6,0   

2 3.15.28.010.VIE.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
120/19 mm2 

Mét 15.973,0   

3 3.15.28.008.VIE.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
95/16 mm2 

Mét 14.913,0   

4 3.15.28.006.000.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
70/11 mm2 

Mét 25.300,0   

5 3.15.28.207.000.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
70/11 mm2 

Kg 8.609,0   

6 3.15.28.005.000.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
50/8 mm2 

Mét 4.830,0   

7 3.15.28.004.000.00.D50 
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
35/6,2 mm2 

Mét 2.719,0   

8 3.15.68.006.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x120 mm2 

Mét 876,0   

9 3.15.68.005.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x95 mm2 

Mét 3.754,5   

10 3.15.68.004.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x70 mm2 

Mét 4.118,3   

11 3.15.68.003.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x50 mm2 

Mét 4.568,8   

12 3.15.62.003.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 2x35 mm2 

Mét 2.691,0   

13 3.15.91.006.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc lõi thép 
PVC/XLPE 12,7/24kV AC 95 
mm2 

Mét 18,0   

14 3.15.90.008.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 185 mm2 

Mét 541,5   

15 3.15.90.007.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 150 mm2 

Mét 1.225,0   

16 3.15.90.006.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 120 mm2 

Mét 695,0   

17 3.15.90.005.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 95 mm2 

Mét 5.043,4   

18 3.15.90.005.VIE.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 95 mm2 

Mét 12,0   

19 3.15.90.004.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 70 mm2 

Mét 8.210,0   



 

20 3.15.60.009.VIE.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 
mm2 

Mét 779,0   

21 3.15.60.008.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 
mm2 

Mét 4.530,0   

22 3.15.60.008.VIE.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 
mm2 

Mét 1.587,0   

23 3.15.60.134.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 
mm2 

Kg 2.317,0   

24 3.15.60.007.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 
mm2 

Mét 57.389,0   

25 3.15.60.133.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 
mm2 

Kg 602,0   

26 3.15.60.005.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 
mm2 

Mét 13.425,0   

27 3.15.60.006.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 
mm2 

Mét 28.293,0   

28 3.15.60.005.VIE.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 
mm2 

Mét 5.115,0   

29 3.25.33.545.VIE.00.D50 
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 
XLPE/PVC/DSTA M 3x240 

Mét 35,8   

30 3.25.33.544.VIE.00.D50 
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 
XLPE/PVC/DSTA M 3x185 

Mét 250,7   

31 3.15.25.006.000.00.D50 Cáp đồng trần M 50 mm2 Mét 17.797,7   

32 3.15.25.075.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 22 mm2 Mét 610,0   

33 3.15.54.156.000.00.D50 Cáp đồng muller 3x25+1x16 Mét 4,1   

34 3.15.56.016.VIE.00.D50 
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S 
chống nhiễu 2x2,5 

Mét 2,5   

35 3.15.82.011.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 38 mm2 

Mét 154,2   

36 3.15.82.002.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 35 mm2 

Mét 230,0   

37 3.15.82.002.VIE.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 35 mm2 

Mét 147,0   

38 3.15.50.261.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x8+1x6 

Mét 81,8   

39 3.15.52.016.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x70+1x50 

Mét 37,0   

40 3.15.52.015.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x70+1x35 

Mét 7,7   

41 3.15.52.009.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x25+1x16 

Mét 18,5   

42 3.15.52.006.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x16+1x11 

Mét 12,6   



 

43 3.15.52.005.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x16+1x10 

Mét 118,1   

44 3.15.52.023.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x150+1x95 

Mét 7,9   

45 3.15.52.020.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x120+1x70 

Mét 5,1   

46 3.15.52.159.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x11+1x8 

Mét 183,9   

47 3.15.52.002.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV 
M 3x10+1x6 

Mét 137,1   

48 3.15.42.024.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 240 
mm2 

Mét 20,4   

49 3.15.42.021.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 
mm2 

Mét 38,8   

50 3.15.42.020.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 
mm2 

Mét 16,6   

51 3.15.42.018.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 
mm2 

Mét 48,0   

52 3.15.42.017.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 
mm2 

Mét 16,0   

53 3.15.42.014.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 
mm2 

Mét 180,2   

54 3.15.42.009.VIE.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 11 
mm2 

Mét 13,4   

55 3.15.42.006.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 mm2 Mét 84,0   

56 3.15.42.004.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 4 mm2 Mét 2.439,1   

57 3.15.44.010.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 
mm2 

Mét 29,0   

58 3.15.44.009.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x11 
mm2 

Mét 204,3   

59 3.15.44.008.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x10 
mm2 

Mét 54,0   

60 3.15.44.007.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x8 
mm2 

Mét 186,2   

61 3.15.44.005.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x6 
mm2 

Mét 107,5   

62 3.15.44.004.000.00.D50 
Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x4 
mm2 

Mét 1.013,9   

 


